
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ GIẢI CẦU LÔNG 

SINH VIÊN ITEC 2018 

STT Họ & tên Lớp MSSV (Mã số sinh viên)       Giới tính 

1.  Nguyễn Minh Quân CNTT 42.01.103.155 Nam 

2.  Nguyễn Gia Bảo 14CLC 1453001 Nam 

3.  Cao Ý Ly 14CLC 1453024 Nữ 

4.  Nguyễn Hồ Nhật Minh 14CLC 1453026 Nam 

5.  Thái Nguyễn Nhật Quang 14CLC 1453036 Nam 

6.  Đặng Việt Vương 14BSM1 1458055 Nam 

7.  Ngô Hà Gia Bảo 14BIT 1459004 Nam 

8.  Dư Nguyễn Cát Đằng 15DCH 1516034 Nam 

9.  Lê Minh Trí 16CTT5 1612730 Nam 

10.  Nguyễn Thanh Tuấn 16CTT5 1612787 Nam 

11.  Nguyễn Hoàng Bảo Trân 16HOH 1614259 Nữ 

12.  Phạm Việt An 16CTT 1651042 Nam 

13.  Tô Thành Nghĩa 16CLC1 1653053 Nam 

14.  Võ Thị Thanh Ngọc 16CLC1 1653057 Nữ 

15.  Nguyễn Ngọc Thiên 16CLC2 1653079 Nam 

16.  Nguyễn Tri Thông 16CLC2 1653084 Nam 

17.  Nguyễn Văn Tú 16clc2 1653099 Nam 

18.  Nguyễn Hoài Duy 16BSM 1658004 Nam 

19.  Trần Lâm Thuỳ Linh 16BSM 1658011 Nữ 

20.  Trần Lâm Thuỳ Linh 16BSM 1658011 Nữ 

21.  Nguyễn Đặng Thu Ngân 16BSM 1658014 Nữ 

22.  Nguyễn Thái Sơn 16BSM 1658018 Nam 

23.  Đinh Nguyễn Kiên Trường 16BSM 1658021 Nam 

24.  Tạ Minh Tuấn 16BSM 1658023 Nam 

25.  Nguyễn Đào Phước An 16bit 1659001 Nam 



26.  Phạm Vương Thiện Anh 16BIT 1659003 Nam 

27.  Tô Kỳ Hải 16BIT 1659009 Nam 

28.  Lê Nguyễn Hân Hoan 16BIT 1659012 Nam 

29.  Lâm Ái Jin 16BIT 1659017 Nữ 

30.  Nguyễn Đăng Gia Lộc 16BIT 1659020 Nam 

31.  Ngo Ta Hoang Minh 16BIT 1659021 Nam 

32.  Tôn Thất Hoàng Trí 16BIT 1659031 Nam 

33.  Đỗ Thiên Ý 16BIT 1659034 Nam 

34.  Nguyễn Văn Phú 16CK3 1660448 Nam 

35.  Phạm Minh Hoàng 17CTT3 1712460 Nam 

36.  Cao Nhơn Hưng 17CTT1TN 1712475 Nam 

37.  Lâm Bá Thịnh 17CTT1TN 1712791 Nam 

38.  Lê Tường Vy 17shh2 1715401 Nữ 

39.  Huỳnh Thanh Hải 17ĐCH 1716028 Nam 

40.  Trần Thái Vân Anh 17BSM 1758004 Nữ 

41.  Nguyễn Thị Hùynh Anh 17BSM 1758005 Nữ 

42.  Đào Nguyên Đoan Anh 17BSM 1758006 Nữ 

43.  Huỳnh Đức Ngọc Diệp 17BSM 1758007 Nữ 

44.  Lê Hồ Minh Duy 17BSM 1758008 Nam 

45.  Võ Thị Bích Loan 17BSM 1758012 Nữ 

46.  Trần Quang Minh 17bsm 1758013 Nam 

47.  Thiềm Lê Trà Minh 17bsm 1758014 Nữ 

48.  Trần Diễm Tú 17bsm 1758017 Nữ 

49.  Nguyễn Đình Anh Tuấn 17BSM 1758018 Nam 

50.  Nguyễn Duy Tùng 17BSM 1758019 Nam 

51.  Phạm Ngọc Thnah Thảo 17BSM 1758020 Nữ 

52.  Vũ Ngọc Minh Trung 17BSM 1758023 Nam 

53.  Phạm Khánh Vy 17BSM 1758025 Nữ 

54.  Nguyễn Thảo Vy 17BSM 1758026 Nữ 

55.  Trần Ngọc Bảo 17BIT2 1759002 Nam 

56.  Nguyễn Thanh Danh 17BIT2 1759004 Nam 

57.  Nguyễn Trần Quốc Duy 17BIT1 1759005 Nam 

58.  Bùi khánh hưng 17BIT1 1759009 Nam 



 

 

59.  Hứa Tuấn Hữu 17BIT1 1759012 Nam 

60.  Đặng Lê Quốc Khang 17BIT2 1759015 Nam 

61.  Phạm Đức Quốc Khánh 17BIT 1759016 Nam 

62.  Phạm Đức Quốc Khánh 17BIT 1759016 Nam 

63.  Nguyễn Tiến Khoa 17BIT2 1759018 Nam 

64.  Nguyễn Thị Thùy Linh 17BIT1 1759021 Nữ 

65.  Nguyễn Đình Lộc 17BIT 1759022 Nam 

66.  Vo Ngoc Nguyen Minh 17BIT1 1759027 Nam 

67.  Đặng Hoàng Phi 17BIT1 1759029 Nam 

68.  Lê Hoàng Phúc 17BIT 1759030 Nam 

69.  Nguyễn Hoàng Phúc 17BIT 1759031 Nữ 

70.  nguyễn trung thịnh 17bit 1759036 Nam 

71.  Huỳnh Xuân Tín 17BIT2 1759039 Nam 

72.  L  Hùng Trọng 17bit1 1759044 Nam 

73.  Nguyễn Quốc Minh Trực 17BiT2 1759045 Nam 

74.  Đặng Quốc Huy 17CK1 1760075 Nam 

75.  Lê Nguyễn Trường Kỳ 17ck1 1760090 Nam 

76.  Phạm Minh Sang 17ck2 1760163 Nam 

77.  Hồ Văn Tấn 17ck2 1760173 Nam 

78.  Trần thị bích vân 17ck2 1760238 Nữ 

79.  Trần Dương Hải 17CK2 1760301 Nam 


